
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số DG 12-29, khu đấu giá QSD đất tái định cư, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT XÂY DỰNG THUẬN PHÁT PRO

0110286915

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động,+ 
Dây dẫn chống sét,+ Hệ thống hút bụi,+ Hệ thống âm thanh,+ 
Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung. Lắp đặt cửa nhôm 
kính, trần, vách ngăn. +) Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy 
và chữa cháy 

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa 
(loại trừ hoạt động đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá)

4610

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn vật liệu xây 
dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: 
Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;- Bán 
buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; bình đun 
nước nóng;

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(loại trừ tư vấn tài chính, pháp luật)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT XÂY 
DỰNG THUẬN PHÁT PRO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT PRO CONSTRUCTION 
INTERIOR DESIGN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934.151217
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Tư vấn 
giám sát về phòng cháy và chữa cháy 
+) Giám sát thi công xây dựng công trình 
+ - Khảo sát xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết 
kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm 
định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

7110

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất.

7410(Chính)

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

12. Cho thuê xe có động cơ 7710

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

17. Cung ứng lao động tạm thời 7820

18. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

19. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

20. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

31. Phá dỡ
(trừ hoạt động nổ mìn)

4311

32. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động nổ mìn)

4312

33. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Dây dẫn và thiết bị điện,+ Đường dây thông tin liên 
lạc,+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học,+ Hệ thống chiếu sáng,+ Chuông báo cháy,+ Hệ 
thống báo động chống trộm.

4321
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5.200.000.000 VNĐ

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các loại vật liệu xây dựng: sắt thép, đá, cát, 
gạch, ngói, sơn, bột bả và các loại vật liệu xây dựng khác

4752

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001074028897

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CT2 TTHCM Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CT2 TTHCM Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC THUẬN                        Nam
22/02/1974 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001074028897
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CT2 TTHCM Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CT2 TTHCM Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC THUẬN                        Nam

22/02/1974 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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